[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Tâm – Nguyễn Thị Nguyệt
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/06 đến 05/06
	Tuần 2
Từ 08/06 đến 12/06
	Tuần 3
Từ 15/06 đến 19/06
	Tuần 4
Từ 22/06 đến 26/06
	Mục tiêu thực hiên

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô chú ý, quan tâm đến sức khỏe của trẻ; đo thân nhiệt cho trẻ, hướng dãn trẻ sát khuẩn tay và đeo khẩu trang. Đảm bảo khoảng cách tiếp xúc của trẻ theo tiêu chuẩn
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
- Lưng, bụng, lườn: Hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
- Chân: Bước khuỵu một chân ra phía trước, chân sau thẳng
- Bật nhảy: Tiến, lùi.
Kiểm soát được vận động: đi / chajythay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần)
(MT3) 
	MT3

	Trò chuyện
	- Trò chuyện, cho trẻ xem mọt số hoạt động của ngày 1/6
- Cho trẻ xem băng hình và trò chuyện về các nguồn nước:
+ các trạng thái của nước, đặc điểm, lợi ích của nước; 
+ về một số loại quả làm sinh tố, một số loại nước sinh tố hoa quả;
- Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên; 
+ Lợi ích và tác hại của một số hiện tượng tự nhiên, cách phòng tránh
+ Trò chuyện về những nơi có nước gây nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần như: ao, hồ, bể chứa nước.... 
- Sưu tầm tranh ảnh về các nguồn nước, lợi ích của nước; quy trình pha nước cam; về một số hiện tượng tự nhiên. 
- Chơi các trò chơi: Lạy trời mưa xuống, gieo hạt…; tô màu tranh quy trình pha một số nước quả; nghe các bài hát về nước và các hiện tượng tự nhiên trong đời sống con người.
	

	Hoạt động học
	T2
	Làm quen chữ viết
- Làm quen p, q
	Làm quen chữ viết
Tập tô p, q
	Làm quen chữ viết
Làm quen g, y
	Làm quen chữ viết
Tập tô g, y
	MT24, MT103, MT39, MT42, MT29

	
	T3
	Khám phá
Ngày tết thiếu nhi 1 - 6
	Khám phá
Sự kỳ diệu của nước
(MT24) 
	Khám phá
Mùa hè thú vị của bé
	Khám phá
Một số hiện tượng tự nhiên với đời sống con người
(MT29) 
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Vẽ theo ý thích (Trang 7 )
	Âm nhạc
- DH: Giọt mưa xinh
- NH: Mưa rơi - Dân ca Xá
- TC: Tai ai tinh
(MT103) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ biển
	Âm nhạc
- DH: Giọt mưa và em bé
- NH: Chú bộ đội và cơn mưa
- TC: Hãy gõ đúng tiết tấu
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Đo 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau
	Làm quen với toán
-Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
(MT39) 
	Làm quen với toán
Hoàn thiên quy tăc sắp xếp, sáng tạo quy tắc sắp xếp theo ý thích
(MT42) 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết thứ tự các ngày trong tuần
	

	
	T6
	Văn học
Dạy thơ: 
Cầu vồng.
(Phạm Thanh Quang)
	Vận động
Nhảy tách khép chân qua 7 ô
TC: Đập và bắt bóng
	Văn học
Truyện: Sơn Tinh - Thủy Tinh
	Vận động
Bật qua liên tục 4-5 vòng
TC: Truyền bóng qua đầu
	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐ có chủ đích:
- Quan sát bầu trời
- Giải câu đố, đọc đồng giao về HTTN
- HĐTT: Dân vũ tập thể
-  Quan sát sự bốc hơi nước
- HĐTT: HĐ khu Tạo Hình tầng 2

* Trò chơi:
- TCVĐ: Ném trúng đích đứng (MT 5)
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
-TCVĐ: Lộn cầu vồng.

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với vòng...
- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...
Tuần 2:
* HĐ có chủ đích:
- TN: Sự tan của đường trong nước
- Q/s thời tiết
- HĐTT: Dân vũ tập thể
- HĐTT: HĐ khu Khám Phá tầng 3
- Q/s vườn hoa

* Trò chơi:
- TCVĐ: Nhảy sạp
- TCVĐ: Cướp cờ
- TCVĐ: chuyền bóng
- Gánh nước
- Lộn cầu vồng.
- Rồng rắn lên mây
- Nhảy bao bố

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với vòng...
Tuần 3:
* HĐ có chủ đích:
-  Q/s ánh sáng mặt trời
- Vẽ theo ý thích trên sân
- HĐTT: Dân vũ tập thể
-  quan sát cây phượng
- HĐTT: HĐ khu Tạo Hình

* Trò chơi:
- TCVĐ: Đập niêu
- TCVĐ:Trốn tìm
- Chơi: kéo co
- Nhảy qua suối nhỏ.
- Ai nhanh nhất
* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với vòng...
- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...
Tuần 4:
* HĐ có chủ đích:
- Q/s bầu trời
-  Làm TN: làm cầu vồng từ nước và màu thực phẩm
- HĐTT: Dân vũ tập thể
- HĐTT: HĐ khu Khám Phá
- HĐTT: HĐ khu Văn Học

* Trò chơi:
- TCVĐ:: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi: mèo đuổi chuột
- Rồng rắn lên mây
- Bánh xe quay
- Lộn cầu vồng

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với vòng...
- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...
Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiệ bài tập TH:
- Ném trúng đích đứng (1.5m - 2m)
(MT5) 
Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn:

- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi

- Đi bộ trên vỉa hè; đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngồi trên xe máy.

- Không leo trèo cây, ban công,tường rào.
(MT22) 
Nhận biết, hiểu ý nghĩa, chủ động thực hiện và nhắc nhở những người xung quanh thực hiện theo một số ký hiệu biển báo nơi công cộng
(MT23) 
Trẻ chủ động thực hiện và nhắc nhở mọi người xung quanh có hành vi bảo vệ môi trường
(MT102) 
	MT5, MT22, MT23, MT102

	Hoạt động chơi góc
	Có một số kỹ năng tự học, tích cực tham gia hoạt động nhóm, vận dụng các kiến thức đã học theo độ tuổi vào cuộc sống xung quanh trẻ.
(MT56) 
Hiểu nghĩa từ khái quát : PTGT, động vật, thực vật, đồ dùng...
(MT58) 
Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh...
(MT62) 
Điều chỉnh giọng nõi phù hợp với ngữ cảnh
(MT68) 
Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
(MT72) 
Hoạt động khác:
- Trò chơi: Đồ chữ; Bé tập viết nhé; Lời chúc ngọt ngào (sao chép các lời chúc ngắn gọn vào bưu thiếp tặng mẹ, tằng bà, tặng cô giáo, tặng bạn…); Bé tập viết tên
(MT76) 
Biết lắng nge ý kiến, trao đổi ,thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn
(MT96) 
	MT56, MT58, MT62, MT68, MT72, MT76, MT96

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng dẫn trẻ cách tháo khẩu trang trước khi ăn đúng theo hướng dẫn của bộ y tế.
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, tập rửa mặt, cách chải tóc, tết tóc gọn gàng
- Thực hiện các thói quen văn minh trước, trong khi ăn. (Cách xúc miệng nước muối, không nói chuyện khi còn cơm, hắt hơi, ho phải che miệng …
- Nói tên món ăn hàng ngày.
	

	Hoạt động chiều
	* Tuần 1:
- Vẽ trang trí váy tặng mẹ (Trang 6)
- Cho trẻ ôn lại các hình khối  (MT 44)
- TC với chữ p, q
- Làm BT BLQVT: Trang 10
- Nêu gương – văn nghệ cuối tuần..
* Tuần 2:
- 
- Xé dán theo ý thích (Trang 24) MT 110
- Làm BT BLQCV: Trang 15
- Làm BT BLQVT: Trang 11 
- Nêu gương – văn nghệ cuối tuần..
* Tuần 3:
- Cắt dán hoa (Trang 20)
- Làm BT BLQVT: Trang 20
- Trò chơi g, y
- Làm BT BLQVT: Trang 18 
- Nêu gương – văn nghệ cuối tuần..
* Tuần 4:
- Vẽ tranh bé bảo vệ môi trường (Trang 15)
- Làm BT BLQVT: Trang 15
- Làm BT BLQCV: Trang 17
- Làm BT BLQVT: Trang 12
- Nêu gương – văn nghệ cuối tuần..
Gọi tên và chỉ ra các điểm giống , khác nhau giữa hai khói cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.
(MT44) 
Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bôc cục cân đối
(MT110) 
	MT44, MT110

	Chủ đề - Sự kiện 
	Ngày tết thiều nhi 1-6 
	Sự kỳ diệu của nước 
	Mùa hè thú vị của bé 
	Một số hiện tượng tự nhiên với đời sống con người 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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